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	CHÍNH PHỦ

	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

	Số: 608/BC-CP
	             Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO
Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến 
thẩm tra sơ bộ của các Ủy ban của Quốc hội đối với dự án Luật Nhà giáo

	                                           Kính gửi:
	- Quốc hội;

	
	- Ủy ban Thường vụ Quốc hội.




Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 8/6/2024 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, ngày 6/9/2024, Chính phủ đã có Tờ trình số 406/TTr-CP trình Quốc hội về dự án Luật Nhà giáo. Ngày 25/9/2024, tại Phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Nhà giáo. Ngày 27/9/2024, Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 4296/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà giáo.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (thường trực Ban soạn thảo) phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và ý kiến tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Nhà giáo. 
Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và ý kiến tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Nhà giáo như sau:

I. Tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1. Về hồ sơ 

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Báo cáo đánh giá tác động chính sách, Báo cáo kinh nghiệm quốc tế và Tờ trình của Chính phủ. 

Ý kiến tiếp thu: Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã cập nhật, bổ sung các hồ sơ thành phần nêu trên, cụ thể:

- Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật: bổ sung, làm rõ những chính sách nâng lên từ quy định của văn bản dưới luật; những chính sách quy định lại từ các luật chuyên ngành hiện hành; những chính sách mới của dự thảo Luật; rà soát và làm rõ mối quan hệ giữa Luật Nhà giáo và các luật hiện hành để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Bổ sung danh sách các văn bản dự kiến ban hành mới trong phụ lục danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bổ sung các Điều ước Quốc tế đã rà soát.
- Báo cáo đánh giá tác động chính sách: Bổ sung nội dung đánh giá tác động về tài chính, ngân sách đảm bảo điều kiện thi hành luật khi được không qua.

- Báo cáo kinh nghiệm quốc tế: làm rõ những kinh nghiệm quốc tế đã được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng Luật và bổ sung thống kê, phân tích các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Nhà giáo: hoàn thiện, bổ sung đánh giá tác động về giới đối với từng chính sách.

- Tờ trình Quốc hội về dự án Luật Nhà giáo: bổ sung, làm rõ một số nội dung trong Tờ trình số 406/TTr-CP ngày 06/9/2024, bao gồm: sự cần thiết ban hành Luật Nhà giáo; phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật và tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; cập nhật cấu trúc và các nội dung chính sách trong dự thảo Luật Nhà giáo được chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; bổ sung nguồn lực về tài chính, ngân sách thực hiện.

2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: đề nghị rà soát, xác định rõ đối tượng áp dụng.

Ý kiến tiếp thu: Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã rà soát, xác định rõ đối tượng áp dụng của luật và điều chỉnh tại Điều 2 dự thảo. Theo đó, luật Nhà giáo áp dụng đối với nhà giáo được tuyển dụng, làm việc toàn thời gian trong các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (không phân biệt công lập, tư thục, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài). Trên cơ sở đó, các chính sách trong dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng, ngoài các Điều, Khoản được quy định chung, một số nội dung chính sách được thiết kế riêng cho từng nhóm đối tượng: nhà giáo công lập (gồm chế tài theo luật viên chức và các quy định riêng); nhà giáo ngoài công lập; nhà giáo người nước ngoài (gồm chế tài theo Bộ luật lao động và các quy định riêng).

3. Về tính thống nhất với hệ thống pháp luật

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: tiếp tục rà soát dự thảo Luật bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan; giải quyết được những vấn đề vướng mắc và xử lý được những xung đột phát lý nếu phát sinh. 

Ý kiến tiếp thu: Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo như phân tích tại mục 2 nêu trên để đảm bảo được tính đồng bộ với các luật hiện hành. Theo đó, đối với những chính sách có nội dung quy định khác với các luật hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng thời đề xuất nội dung xử lý tại luật này hoặc tại dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành.
4. Về đánh giá nhà giáo

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cần cân nhắc, đánh giá tác động kỹ lưỡng các quy định về đánh giá nhà giáo; làm rõ phương thức đánh giá, tính khả thi, sự phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp của nhà giáo và các đối tượng nhà giáo, tính đặc thù của nhà giáo công tác tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

Ý kiến tiếp thu: Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ rà soát các quy định về đánh giá viên chức tại Luật Viên chức, đánh giá người lao động theo pháp luật về lao động và thực trạng công tác đánh giá nhà giáo hiện nay để hoàn thiện nội dung quy định đánh giá nhà giáo tại Chương IV dự thảo luật. Theo đó, dự thảo quy định những nội dung riêng về đánh giá định kỳ đối với nhà giáo (thời điểm đánh giá theo năm học, không theo năm hành chính, nội dung đánh giá căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp nhà giáo); còn quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn xếp loại nhà giáo thực hiện theo pháp luật về viên chức (với nhà giáo công lập) hoặc pháp luật về lao động và quy chế của cơ sở giáo dục (đối với nhà giáo ngoài công lập).
5. Về các chính sách đối với nhà giáo

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách đối với nhà giáo theo hướng thận trọng, nhất quán, khả thi, có sự đột phá. Đánh giá kỹ lưỡng tác động, việc bảo đảm các nguồn lực về tài chính, nguồn nhân lực để thực hiện các chính sách. Chính sách tiền lương cho nhà giáo cần phù hợp với bối cảnh thực hiện cải cách tiền lương. 

Ý kiến tiếp thu: Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã rà soát, hoàn thiện các nội dung chính sách. Theo đó, đối với những nội dung chính sách còn nhiều ý kiến khác nhau, Chính phủ đã đưa ra khỏi dự thảo (quy định về áp dụng luật nhà giáo, về tổ chức xã hội nghề nghiệp của nhà giáo, về chuẩn người đứng đầu các cơ sở giáo dục...). Một số nội dung chính sách (quy định về chính sách tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ đối với nhà giáo) được rà soát kỹ lưỡng để vừa đảm bảo có đột phá, vừa phù hợp với bối cảnh thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới. 

6. Về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và ý kiến tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
Bộ Giáo dục và Đào tạo (cơ quan Thường trực Ban soạn thảo) đã chủ động phối hợp, tiếp thu tối đa ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và ý kiến tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, rà soát, chỉnh sửa dự thảo 5 Luật Nhà giáo và bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu. Chi tiết việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của các Ủy ban trong Phụ lục kèm theo Báo cáo này.
II. Về việc hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Nhà giáo

Ngày 6/9/2024, Chính phủ có Tờ trình số 406/TTr-CP trình Quốc hội về dự án Luật Nhà giáo. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự án Luật Nhà giáo như sau: 

1. Về sự cần thiết ban hành Luật Nhà giáo 
a) Ban hành Luật Nhà giáo nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về vị trí, vai trò của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp phát triển đất nước

Trong suốt các chặng đường phát triển đất nước hơn hai mươi năm qua, Đảng ta luôn khẳng định sự quan tâm sâu sắc, liên tục đối với đội ngũ nhà giáo. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn khẳng định tầm quan trọng, vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với nâng cao chất lượng giáo dục - yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển con người, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Các quan điểm, chủ trương xuyên suốt của Đảng qua các kỳ Đại hội đều nhất quán khẳng định vị trí “lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng” của đội ngũ nhà giáo và việc phát triển, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là yêu cầu tất yếu để đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT. Đảng đã thể hiện quan điểm toàn diện về xây dựng, đội ngũ nhà giáo với các nhóm vấn đề cơ bản bao gồm: vị trí, vai trò, trách nhiệm của nhà giáo, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà giáo, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo, hợp tác quốc tế trong công tác quản lý nhà nước, phát triển đội ngũ nhà giáo. 
Gần đây nhất, tại Kết luận 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã khẳng định cần “Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, tháo gỡ những điểm nghẽn, trong đó, cần sớm xây dựng Luật về nhà giáo”. Các quan điểm, chủ trương nêu trên cần được thể chế hóa thành luật để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc phát triển đội ngũ nhà giáo.

b) Ban hành Luật Nhà giáo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục tình trạng văn bản có nhiều văn bản về nhà giáo nhưng chồng chéo, thiếu đồng bộ trong chế tài quản lý giữa nhà giáo trong công lập và nhà giáo ngoài công lập

Qua rà soát hệ thống văn bản quy phạp pháp luật hiện hành về nhà giáo, đồng thời học tập kinh nghiệm quốc tế trong ban hành chính sách nhà giáo thì thấy rằng có thể có một số giải pháp khác nhau để xử lý sự bất cập trong hệ thống pháp luật hiện hành về nhà giáo (ban hành luật riêng hoặc chỉ sửa đổi, bổ sung các luật liên quan hoặc ban hành một bộ luật chung về giáo dục). Tuy nhiên, nếu tiến hành sửa đổi các luật liên quan thì sẽ không giải quyết được sự tản mát, thiếu đồng bộ trong các quy định về nhà giáo, đồng thời có thể tạo ra sự mất cân đối về cấu trúc của các luật hiện hành (vì nội dung quy định về chính sách nhà giáo phải đảm bảo đầy đủ, có tính hệ thống). Đồng thời, việc quy định chính sách nhà giáo chung với viên chức các ngành, lĩnh vực khác sẽ không thể đề xuất những nội dung chính sách có tính chất đột phá đối với nhà giáo. Cũng như, nhiều “điểm nghẽn” trong thực tế quản lý, sử dụng nhà giáo trong giai đoạn vừa qua không thể giải quyết được (vấn đề thừa/thiếu giáo viên, chế tài quản lý nhà giáo ngoài công lập...). 
Bên cạnh đó, các quy định của Luật Viên chức không điều chỉnh đối với đội ngũ nhà giáo ngoài công lập và nhà giáo nước ngoài vào giảng dạy tại Việt Nam. Trong khi xu thế xã hội hóa giáo dục ngày càng được đẩy mạnh, số nhà giáo làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập này ngày càng tăng trong thời gian tới. Trong khi tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo có những yêu cầu riêng gắn với đặc điểm hoạt động nghề nghiệp theo cấp học và trình độ đào tạo. Vì vậy, việc áp dụng pháp luật về lao động trong tuyển dụng, sử dụng, quyền, nghĩa vụ của nhà giáo không phù hợp. 
c) Luật Nhà giáo kiến tạo các chính sách đột phá để phát triển đội ngũ nhà giáo

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, những thay đổi trong cơ cấu dân số, những thách thức của nền kinh tế tri thức và bài toán toàn cầu sẽ dẫn tới những biến đổi tất yếu trong giáo dục nói chung và trong quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo nói riêng. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay, vai trò, vị trí của nhà giáo đã có những thay đổi nhất định, đòi hỏi cần phải có một luật riêng điều chỉnh về nhà giáo với những quy định phù hợp, với các quy định có tính chất mở đường cho việc xây dựng đội ngũ nhà giáo tại thời điểm trước mắt và lâu dài, tạo vị thế vững chắc của nhà giáo trong xã hội, đồng thời là cơ hội để phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như tầm nhìn của thế giới đều xác định lực lượng nhà giáo là yếu tố quan trọng nhất, nền tảng nhất, cốt lõi nhất quyết định chất lượng giáo dục. Lực lượng nhà giáo là tài sản và vốn quý báu nhất của Ngành để thực hiện sứ mệnh cao cả. Vì vậy, phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, tốt về chất lượng là việc sống còn của ngành Giáo dục. Phát triển giáo dục và đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước, thì phát triển đội ngũ nhà giáo là khâu đột phá trong đột phá chiến lược ấy.

d) Việc ban hành Luật Nhà giáo phù hợp với xu thế của quốc tế trong xây dựng chính sách nhà giáo
Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong xây dựng, ban hành Luật điều chỉnh về nhà giáo và các chính sách về nhà giáo cho thấy chất lượng của một hệ thống giáo dục phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ nhà giáo nhưng chất lượng của nhà giáo phụ thuộc vào các chính sách định hình môi trường làm việc của họ và quy định cách thức lựa chọn, tuyển dụng và phát triển họ. Nhà giáo không chỉ là một phương tiện để thực hiện các mục tiêu giáo dục. Nhà giáo chính là chìa khóa cho sự bền vững và năng lực quốc gia thông qua việc đạt được các chuẩn đầu ra của giáo dục và kiến tạo các xã hội dựa trên kiến thức, giá trị và đạo đức. Vì lý do này, vị thế nghề nghiệp của nhà giáo phải được đề cập đến như là một yếu tố chủ chốt của mục tiêu giáo dục. Các văn bản luật về nhà giáo trên thế giới vì thế khá đa dạng về mô hình/hình thức thể hiện, tùy thuộc mức độ phát triển về pháp luật giáo dục của quốc gia. Từ kinh nghiệm của quốc tế, việc lựa chọn mô hình 1 - xây dựng một Luật riêng về nhà giáo là phù hợp với điều kiện thực tế và trình độ phát triển luật pháp ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. 

Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định “nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật” và "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" (Điều 61). Từ các căn cứ nêu trên, việc ban hành Luật Nhà giáo vì thế hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay, vừa đáp ứng được yêu cầu thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đội ngũ nhà giáo, vừa phù hợp với điều kiện thực tế về xây dựng hệ thống pháp luật của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, Luật Nhà giáo được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đột phá cho việc phát triển đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật Nhà giáo

a) Luật Nhà giáo quy định về nhà giáo; hoạt động nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo; chức danh, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng nhà giáo; chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế về nhà giáo; khen thưởng và xử lý vi phạm đối với nhà giáo; quản lý nhà giáo.

b) Luật Nhà giáo áp dụng đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Nhà giáo theo định nghĩa tại dự thảo luật là “người được tuyển dụng, làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”. Theo đó, luật Nhà giáo áp dụng đối với nhà giáo được tuyển dụng (làm việc toàn thời gian) trong các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (không phân biệt công lập, tư thục, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài). 

Trên cơ sở đó, các chính sách trong dự thảo luật được thiết kế theo hướng, ngoài các Điều, Khoản được quy định chung, một số nội dung chính sách được thiết kế riêng cho từng nhóm đối tượng: nhà giáo công lập (gồm chế tài theo luật viên chức và các quy định riêng tại Luật này); nhà giáo ngoài công lập; nhà giáo người nước ngoài (gồm chế tài theo Bộ luật lao động và các quy định riêng tại luật này). Phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà giáo bao gồm tất cả các nội dung chính sách về nhà giáo, từ thời điểm được tuyển dụng vào Ngành Giáo dục cho đến lúc nghỉ chế độ nhưng có sự tách biệt trong các nội dung quy định giữa nhà giáo công lập và nhà giáo ngoài công lập. Theo đó, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập vẫn là viên chức, được tuyển dụng, sử dụng, quản lý, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Nhà giáo ngoài công lập thực hiện theo cơ chế hợp đồng lao động. Nhưng bằng các quy định của luật này, một số nội dung chính sách riêng cho nhà giáo được gia tăng làm căn cứ pháp lý đủ mạnh để phát triển, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ trong chất lượng đội ngũ nhà giáo (không phân biệt công, tư). Đối với nhà giáo ngoài công lập, lần đầu tiên các quy định pháp lý về hoạt động nghề nghiệp của họ được quy định tại luật. Vì vậy, cùng với việc thực hiện các chế tài theo quy định của pháp luật về lao động, nhà giáo ngoài công lập được bình đẳng với nhà giáo công lập về định danh, vị trí, vai trò, các quyền và nghĩa vụ cơ bản, các cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng như khen thưởng. 
3. Về cấu trúc và các chính sách trong dự thảo Luật Nhà giáo

Dự thảo 5 Luật Nhà giáo (bản chỉnh lý đến ngày 01/10/2024) gồm 9 Chương 45 Điều (giảm 26 Điều so với dự thảo 5 bản trình Quốc hội ngày 6/9/2024). Dự thảo 5 Luật Nhà giáo sau khi được chỉnh lý đảm bảo không làm thay đổi 05 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 95/NQ-CP bao gồm: (i) Định danh nhà giáo, (ii) Tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo, (iii) Tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo; (iv) Đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo, (v) Quản lý nhà nước về nhà giáo. 

Theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật được hoàn thiện theo hướng chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và các Bộ, ngành được nghiên cứu, quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau (quy định về áp dụng luật nhà giáo, về tổ chức xã hội nghề nghiệp của nhà giáo, về chuẩn người đứng đầu các cơ sở giáo dục...) đã được đưa ra khỏi dự thảo luật để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá. Những nội dung chính sách được thiết kế trong dự thảo luật bảo đảm có đủ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, có cơ sở để đánh giá tác động, đảm bảo tính khả thi. Một số nội dung chính sách (quy định về chính sách tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ đối với nhà giáo) được rà soát kỹ lưỡng để vừa đảm bảo có đột phá, vừa phù hợp với bối cảnh thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới. Các nội dung cơ bản của dự thảo Luật Nhà giáo bao gồm:

 - Chương I. Quy định chung gồm 06 Điều (từ Điều 1 đến Điều 6) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; vai trò của nhà giáo; giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý và phát triển nhà giáo; chính sách của nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo.

- Chương II. Hoạt động nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo gồm 05 Điều (từ Điều 7 đến Điều 11) quy định về hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo, quyền của nhà giáo, nghĩa vụ của nhà giáo, đạo đức nhà giáo và những việc không được làm. 
- Chương III. Chức danh, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo gồm 02 Điều (Điều 12, Điều 13), quy định về chức danh nhà giáo; chuẩn nghề nghiệp nhà giáo. 
- Chương IV. Tuyển dụng, sử dụng nhà giáo gồm 11 Điều (từ Điều 14 đến Điều 24), quy định về tuyển dụng nhà giáo, hợp đồng đối với nhà giáo, các chính sách sử dụng nhà giáo bao gồm chế độ làm việc, điều động, biệt phái, thuyên chuyển nhà giáo, nhà giáo dạy liên trường, đánh giá nhà giáo.

- Chương V. Chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với nhà giáo gồm 05 Điều (từ Điều 25 đến Điều 29), quy định về tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo, chính sách hỗ trợ, thu hút nhà giáo, chế độ thôi việc, chế độ nghỉ hưu và kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo.

- Chương VI. Đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế về nhà giáo gồm 02 Mục, 07 Điều, quy định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và hợp tác quốc tế về nhà giáo. Trong đó, Mục 1 gồm 05 Điều (từ Điều 30 đến Điều 33) quy định về đào tạo người có nguyện vọng trở thành nhà giáo; bồi dưỡng nhà giáo; trách nhiệm và quyền của nhà giáo khi tham gia bồi dưỡng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. Mục 2 gồm 02 điều (Điều 34 và Điều 35) quy định về nguyên tắc hợp tác quốc tế, nội dung, hình thức hợp tác quốc tế về nhà giáo.
- Chương VII. Khen thưởng và xử lý vi phạm gồm 04 Điều (từ Điều 36 đến Điều 39) quy định về khen thưởng đối với nhà giáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo; xử lý kỷ luật đối với nhà giáo; tạm đình chỉ giảng dạy; xử lý vi phạm đối với các hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo.

- Chương VIII. Quản lý nhà giáo gồm 02 Điều (từ Điều 40 và Điều 41) quy định về quản lý nhà nước về nhà giáo, trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong quản lý nhà giáo.
- Chương IX. Điều khoản thi hành gồm 03 Điều (từ Điều 42 đến Điều 45) quy định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của một số luật liên quan, áp dụng quy định của Luật Nhà giáo hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp.

Chi tiết trong dự thảo 5 Luật Nhà giáo (bản chỉnh lý đến ngày 01/10/2024 kèm theo Báo cáo này).

4. Về việc đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật khi ban hành Luật Nhà giáo

Việc ban hành Luật Nhà giáo trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi cần có sự rà soát toàn diện hệ thống pháp luật liên quan, tính toán kỹ lưỡng phương án quy định của từng nội dung chính sách để gia tăng được các chính sách riêng đủ mạnh tạo đột phá cho sự phát triển của đội ngũ nhà giáo nhưng đồng thời bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành. 
Vì vậy, đối với những nội dung cần có quy định tách biệt giữa nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và nhà giáo trong các cơ sở ngoài công lập thì đã được Ban soạn thảo tính toán có quy định riêng trong từng Chương, Điều tại dự thảo luật hoặc có quy định khác biệt ở dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định, thông tư). Đối với các quy định đặc thù trong dự thảo Luật Nhà giáo khác với các quy định của các luật hiện hành khác, Chính phủ đã đề xuất các giải pháp cụ thể để xử lý tại luật này (sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ một số Điều/khoản của các Luật khác liên quan như tại Chương 9 dự thảo luật) hoặc làm rõ, cụ thể trong dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật khi Luật Nhà giáo được ban hành.
5. Về việc rà soát, đảm bảo tính tương thích của dự thảo Luật Nhà giáo với các luật, điều ước quốc tế liên quan

Chính phủ đã rà soát các điều ước quốc tế có liên quan, bao gồm:
- Công ước số 100 của Tổ chức Lao động thế giới năm 1951 về trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau. 
- Công ước số 111 năm 1958 về phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. 
- Công ước số 122 năm 1964 về chính sách việc làm.
- Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1976. 
- Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

- Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA). 

Chính phủ nhận thấy, các quy định tại dự thảo Luật Nhà giáo đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam và không trái với các cam kết tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và là thành viên, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Về việc rà soát các quy định của Dự thảo Luật với cam kết gia nhập WTO của Việt Nam đối với dịch vụ giáo dục (Mục 5 -Biểu cam kết về dịch vụ giáo dục): đối với phương thức cung cấp (3) - hiện diện thương mại, cam kết về hạn chế đối xử quốc gia yêu cầu giáo viên người nước ngoài làm việc tại các cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam công nhận về chuyên môn. Thực tế, cam kết trên đã được nội luật hóa bằng quy định cụ thể hóa Luật Giáo dục 2009 tại Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Từ ngày 01/8/2018, Nghị định 86/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định 73/2012/NĐ-CP, trong đó bỏ quy định về 5 năm kinh nghiệm giảng dạy đối với giáo viên nước ngoài (chỉ yêu cầu giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải có kinh nghiệm giảng dạy đại học trong cùng lĩnh vực giảng dạy hoặc giảng viên là người bản ngữ nước ngoài dạy kỹ năng ngoại ngữ tại cơ sở giáo dục đại học phải có bằng đại học trở lên và có chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ phù hợp). Như vậy, Dự thảo Luật không có quy định xung đột với các điều ước quốc tế và thống nhất với văn bản quy định về nội dung liên quan trong hệ thống pháp luật.
6. Về việc bổ sung đánh giá tác động chính sách, dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành luật sau khi được thông qua
Với các chính sách dự kiến quy định tại Luật Nhà giáo, dự kiến làm phát sinh tăng một số ngân sách, cụ thể:
(a) Phát sinh chi phí bồi dưỡng đối với nhà giáo ngoài công lập do dự thảo Luật quy định nhà giáo ngoài công lập cũng được chi trả kinh phí bồi dưỡng giống với nhà giáo công lập. Trong đó chủ yếu là phát sinh ngân sách đối với giáo viên mầm non, phổ thông ngoài công lập do giáo viên giáo dục nghề nghiệp, giảng viên sẽ được bồi dưỡng từ nguồn kinh phí của cơ sở giáo dục. Theo quy định về bồi dưỡng thường xuyên hiện hành thì mỗi năm học giáo viên phải tham gia bồi dưỡng 120 tiết thông qua hình thức tập trung, từ xa hoặc bán tập trung. Do đó, có thể dự tính chi phí phát sinh cho hoạt động bồi dưỡng dự kiến như sau:
ĐVT: triệu đồng

	Cấp học
	Số lượng giáo viên và CBQL
	Dự tính đơn giá bồi dưỡng/năm học
	Dự tính chi phí phát sinh/năm

	
	
	Tập trung
	Từ xa
	Bán tập trung
	Tập trung
	Từ xa
	Bán tập trung

	Mầm non
	116.083
	1,25
	0,25
	0,625
	145.103,75
	29.020,75
	72.551,88

	Tiểu học
	12.556
	1,25
	0,25
	0,625
	15.695
	3.139
	7.847,5

	THCS
	7.056
	1,25
	0,25
	0,625
	8.820
	1.764
	4.410

	THPT
	23.305
	1,25
	0,25
	0,625
	29.131,25
	5.826,25
	14.565,62

	Tổng cộng
	159.000
	1,25
	0,25
	0,625
	198.750
	39.750
	99.375


Như vậy, nếu thực hiện bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tập trung thì ngân sách bồi dưỡng hàng năm tăng thêm khoảng 198,75 tỷ đồng; nếu thực hiện theo hình thức từ xa thì ngân sách bồi dưỡng hàng năm tăng thêm khoảng 39,75 tỷ đồng; nếu thực hiện theo hình thức bán tập trung thì ngân sách bồi dưỡng hàng năm tăng thêm khoảng 99,375 tỷ đồng. Hiện tại, Chính phủ đang tăng cường chuyển đổi số trong công tác quản lý đối với tất cả các ngành, lĩnh vực. Đối với GDĐT thì chuyển đổi số cũng là vấn đề được quan tâm, đặc biệt trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. Hệ thống đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đã được đưa vào sử dụng toàn quốc (đối với giáo viên) trong vài năm qua và đang tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, sử dụng có hiệu quả với lượng bài giảng khổng lồ giúp tăng cường năng lực cho nhà giáo.

Đối với việc đào tạo sinh viên sư phạm hiện vẫn được thực hiện theo quy định của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/9/2020 quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm nên không phát sinh thêm chi phí và không tác động đến ngân sách nhà nước.

Đối với việc đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo giáo viên hiện vẫn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP nên không làm phát sinh chi phí và không tác động đến ngân sách nhà nước.

(b) Quy định về bảo lưu tiền lương và phụ cấp đối với trường hợp nhà giáo được cơ quan có thẩm quyền điều động hoặc biệt phái không làm phát sinh thêm chi phí tiền lương và phụ cấp do bản chất vẫn giữ nguyên tiền lương và phụ cấp của nhà giáo đã được hưởng trước khi được điều động hoặc biệt phái. Tuy nhiên, đối với các trường hợp nhà giáo dạy liên trường thì phát sinh chi phí đi lại giữa các cơ sở giáo dục. Chi phí này đang dự kiến đưa vào quy định về phụ cấp lưu động hiện đang được quy định và thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức với mức 0,2 (hiện mức này đang thực hiện đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (kể cả hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và những người trong thời gian thử việc) công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang làm chuyên trách về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục mà trong tháng có từ 15 ngày trở lên đi đến các thôn, bản, phum, sóc. 

Dự kiến việc dạy liên trường sẽ chủ yếu tập trung vào các môn học đặc thù hiện đang thiếu giáo viên như môn Nghệ thuật, Tiếng Anh, Tin học. Đồng thời, việc cử giáo viên dạy liên trường sẽ tập trung vào số thừa cục bộ. Căn cứ số liệu chiết suất trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thì có thể tính toán chi phí phát sinh để chi trả phụ cấp lưu động như sau:

ĐVT: triệu đồng

	Cấp học
	Số GV thừa cục bộ của môn Nghệ thuật, Tiếng Anh, Tin học
	Mức tiền chi trả phụ cấp lưu động/tháng

0,2 x 2,340 = 0,468
	Chi phí phát sinh/tháng
	Chi phí phát sinh/năm (x 9 tháng)

	
	Tổng
	Nghệ thuật
	Tiếng Anh
	Tin học
	
	
	

	Tiểu học
	2.383
	2.226
	80
	77
	0,468
	1.115,24
	10.037,16

	THCS
	7.155
	2.989
	3.061
	1.105
	0,468
	3.348,54
	30.136,86

	THPT
	2.314
	0
	1907
	407
	0,468
	1.082,95
	9.746,55

	Tổng số
	11.852
	
	
	
	
	5.546,73
	49.920,57


Như vậy, chi phí phát sinh để chi trả phụ cấp lưu động đối với giáo viên dạy liên trường/năm học khoảng 49,9 tỷ đồng.

(c) Về chính sách tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề

Ngân sách nhà nước sẽ phát sinh cho việc chi trả lương và phụ cấp ưu đãi nghề cho nhà giáo. Theo đề xuất phương án quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định thì bảng lương của giáo viên mầm non, phổ thông công lập có sự điều chỉnh để phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của công việc đối với nhà giáo ở các cấp học. Đồng thời phụ cấp ưu đãi của nhà giáo dự kiến điều chỉnh đối với cấp mầm non (tăng thêm 10%) và tiểu học (thăng thêm 5%). Theo đó, chi phí phát sinh dự tính như sau:
ĐVT: triệu đồng

	Cấp học
	Hạng chức danh
	Cũ
	Mới
	Số lượng
	Hệ số lương trung bình
	Hệ số lương chênh lệch trung bình khi chuyển xếp từ cũ sang mới
	Phụ cấp ưu đãi trung bình hiện hành (%)
	Phụ cấp ưu đãi dự kiến tăng thêm (%)
	Phụ cấp thâm niên trung bình
(%)
	Phụ cấp lương 
	Chi phí phát sinh dự kiến/tháng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h=

a*(b+c)*2,34*((d+f)/100+g)
-a*b*2,34*(1+(d+e+f)/100)
	

	Mầm non
	Viên
	A0
	A1
	189.499
	3,66
	0,183
	51,7
	10
	17
	1,5
	54.368,67 
	

	 
	Chính
	A1
	A2.2
	83.534
	5,19
	0,56
	51,7
	10
	 
	1,3
	179.290,54 
	

	 
	Cao
	A2.2
	A3.2
	142
	6,65
	0,69
	51,7
	10
	 
	1,2
	646,30 
	

	 
	Chưa bổ nhiệm CDNN mới
	B
	B
	20.998
	2,96
	0
	51,7
	10
	 
	1,8
	26.615,62 
	

	Tiểu học
	Viên
	A1
	A1
	97.315
	3,66
	0
	51,7
	5
	 
	1,5
	55.840,79 
	

	 
	Chính
	A2.2
	A2.2
	175.381
	5,19
	0
	51,7
	5
	 
	1,3
	568.691,87 
	

	 
	Cao
	A2.1
	A3.2
	695
	6,65
	0,49
	51,7
	5
	 
	1,2
	3.012,80 
	

	 
	Chưa bổ nhiệm CDNN mới
	A0
	A0
	102.712
	3,5
	0
	51,7
	5
	 
	1,6
	27.759,97 
	

	 
	
	B
	B
	25.363
	2,96
	0
	51,7
	5
	 
	1,8
	40.932,11 
	

	THCS
	Viên
	A1
	A1
	44.605
	3,66
	0
	46,25
	 
	 
	1,5
	14.325,56 
	

	 
	Chính
	A2.2
	A2.2
	191.430
	5,19
	0
	46,25
	 
	 
	1,3
	377.786,63 
	

	 
	Cao
	A2.1
	A3.2
	3.439
	6,65
	0,49
	46,25
	 
	 
	1,2
	9.315,71 
	

	 
	Chưa bổ nhiệm CDNN mới
	A0
	A0
	60.271
	3,5
	0
	46,25
	 
	 
	1,6
	67.872,68 
	

	THPT
	Viên
	A1
	A1
	117.324
	3,66
	0
	46,25
	 
	 
	1,5
	37.680,36 
	

	 
	Chính
	A2.2
	A2.1
	21.326
	5,61
	0,19
	46,25
	 
	 
	1,3
	33.166,68 
	

	 
	Cao
	A2.1
	A3.1
	317
	7,07
	0,69
	46,25
	 
	 
	1,2
	762,46 
	

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.067.696,13 
	


Như vậy, chi phí phát sinh tăng thêm để chi trả tiền lương cho nhà giáo sẽ khoảng 1.068 tỷ đồng/tháng tức là hàng năm ngân sách phải bổ sung 12.816 tỷ đồng.

* Với quy định nhà giáo tuyển dụng, xếp lương lần đầu được xếp tăng 01 bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp: Theo số liệu báo cáo tính đến tháng 5/2024 của địa phương, số giáo viên tuyển dụng trong năm học 2023 – 2024 là 19.474 người. Trong đó: mầm non 5.592 người, tiểu học 7.737 người, THCS 4.609 người, THPT 1.536 người. Nếu được thực hiện chính sách xếp tăng 01 bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp thì ngân sách nhà nước cần bổ sung như sau:

ĐVT: triệu đồng

	Cấp học
	Số người tuyển dụng năm học 2023 – 2024
	Hệ số lương khởi điểm hiện hành
	Hệ số lương xếp lên 1 bậc
	Tiền lương dự kiến tăng thêm

	Mầm non
	5.592
	2,10
	2,41
	6.153,61

	Tiểu học
	7.737
	2,34
	2,67
	9,063,33

	THCS
	4.609
	2,34
	2,67
	5.205,14

	THPT
	1.536
	2,34
	2,67
	1.734,67

	Tổng
	
	
	
	22.156,75


(Tiền lương tăng thêm được tính với mức lương cơ sở 2.340.000 đ, phụ cấp ưu đãi trung bình như bảng trên).
Nếu thực hiện theo phương án này, chi phí phát sinh tăng thêm để chi trả tiền lương cho nhà giáo sẽ khoảng 22 tỷ đồng/tháng tức là hàng năm ngân sách phải bổ sung 264 tỷ đồng.

(d) Chính sách hỗ trợ:

Nhà nước sẽ phát sinh tiền trả học phí cho con của nhà giáo từ mầm non đến đại học, căn cứ độ tuổi của nhà giáo và dự tính độ tuổi của con thì số tiền học phí cần chi trả như sau:

ĐVT: triệu đồng

	
	Số lượng theo độ tuổi
	Tổng

	
	24-29
	30-34
	35-38
	39-41
	42-45
	

	Nhà giáo
	134.951
	225.549
	197.312
	159.082
	234.671
	

	Con của nhà giáo
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Đại học
	

	
	269.902

(trong đó có 1/2 là trẻ 5 tuổi)
	451.098
	394.624
	318.164
	469.342
	

	Mức học phí trung bình theo NĐ 81, NĐ97 
	0,295

(Trẻ em mầm non 05 tuổi được miễn học phí từ ngày 01/9/2024).
	0

Học sinh tiểu học được miễn học phí
	0

Học sinh THCS được miễn học phí từ ngày 01/9/2025
	0,37
	1,300
	

	Tiền học phí theo tháng
	39.810,54
	
	
	117.720,68
	610.144,6
	767.675,82

	Tiền học phí theo năm học
	477.726,54
	
	
	1.412.648,16
	7.321.735,2
	9.212.109,9


Như vậy, nếu bổ sung chính sách miễn học phí cho con giáo viên, giảng viên thì hàng năm ngân sách nhà nước phải cấp chi trả thêm 9.212,1 tỷ đồng. 

(e) Nhà nước sẽ phải đầu tư kinh phí để thực hiện việc rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, ban hành Luật mới và sửa các Luật và văn bản dưới luật hiện hành có liên quan. Dự kiến số tiền ngân sách nhà nước chi cho việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật khi Luật Nhà giáo được ban hành như sau:

	TT
	Văn bản cần sửa đổi hoặc

ban hành mới


	Số lượng
	Mức chi

(theo Thông tư số 338/2016/ TT-BTC)
	Kinh phí

	
	Tổng
	25
	
	3.185.000.000

	I
	 Luật
	01
	2.000.000.000
	2.000.000.000

	1
	Luật Nhà giáo (sửa đổi Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14; Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 21/2017/QH14)
	01
	2.000.000.000
	2.000.000.000

	II
	Nghị định
	03
	90.000.000
	240.000.000

	1
	Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà giáo
	01
	90.000.000
	90.000.000

	2
	Nghị định về lương, phụ cấp ưu đãi và thu hút nhà giáo
	01
	90.000.000
	90.000.000

	3
	Nghị định quy định việc áp dụng Luật Nhà giáo đối với nhà giáo trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
	01
	60.000.000
	60.000.000

	III
	Thông tư
	21
	45.000.000
	945.000.000

	1
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành bộ quy tắc ứng xử của nhà giáo
	01
	45.000.000
	45.000.000

	2
	Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo
	15
	45.000.000
	675.000.000

	3
	Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định chi tiết chế độ làm việc đối với nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý
	04
	45.000.000
	180.000.000

	4
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết chế độ làm việc đối với nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý
	01
	45.000.000
	45.000.000


Trên đây là Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của các Ủy ban của Quốc hội đối với dự án Luật Nhà giáo, Chính phủ trân trọng báo cáo Quốc hội./.
(Hồ sơ gửi kèm: (1) Dự thảo 5 Luật Nhà giáo;(2) Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách trong dự thảo Luật Nhà giáo; (3) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhà giáo; (4) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Nhà giáo; (5) Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về chính sách đối với nhà giáo; (6) Phụ lục tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và ý kiến tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội ).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Phạm Minh Chính (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ủy ban VHGD của Quốc hội (để b/c);

- Văn phòng Quốc hội (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, QHĐP (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để p/h);
- Lưu: VT, PL.
	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO

(Đã ký)
Nguyễn Kim Sơn
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